
STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

1
Quầy thuốc 

Thúy Kiều
Lâm Thị Mộng Thu

Dược sĩ 

trung học

Ấp Chợ, thị trấn Cù Lao 

Dung, huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
521/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

19/CCHN-

D-SYT-ST 
12/11/2017

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

2
Quầy thuốc 

Diễm My
Võ Văn Thanh

Dược sĩ 

trung học

Số nhà 501, ấp An Nghiệp, xã 

An Thạnh 3, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
522/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

691/CCHN-

D-SYT-ST 
16/12/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

3
Quầy thuốc 

Quang Linh
Dương Bích Phượng

Dược sĩ 

trung học

Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 

35, đường Đoàn Thế Trung, 

ấp Chợ, thị trấn Cù Lao 

Dung, huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
541/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

952/ST-

CCHND 
04/7/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

4
Quầy thuốc Lê 

Hùng
Lê Ngọc Hùng

Dược sĩ 

trung học

Thửa đất số 664, tờ bản đồ số 

02,  ấp An Nghiệp, xã An 

Thạnh 3, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
558/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

599/CCHN-

D-SYT-BL 
16/3/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Bạc 

Liêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh Phúc

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ DƢỢC TÁI ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH DUY TRÌ GDP/GPP NĂM 2023

1



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

5
Quầy thuốc 

Khang Phương

Nguyễn Thị Tuyết 

Phương

Dược sĩ 

trung học

Số 515, ấp An Thường, xã An 

Thạnh 1, huyện Cù lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
650/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

1042/ST-

CCHND
07/11/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

6
Quầy thuốc 

Kiều Ngoan
Cao Thị Ngoan

Dược sĩ 

trung học

Số 900, ấp An Thường, xã An 

Thạnh 1, huyện Cù lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
651/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

274/ST-

CCHND
'02/6/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

7
Quầy thuốc 

Huỳnh Phê
Huỳnh Văn Phê

Dược sĩ 

trung học

Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 

2, ấp An Thường, xã An 

Thạnh 1, huyện Cù lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
648/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

337/CCHN-

D-SYT-ST
16/4/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

8
Quầy thuốc Đạt 

Anh

Nguyễn Tuấn Đạt 

Anh

Dược sĩ 

trung học

Số 98, ấp An Thường, xã An 

Thạnh 1, huyện Cù lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
649/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

753/CCHN-

D-SYT-ST
7/10/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng
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STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

9
Quầy thuốc 

Tuấn Khoa
Trần Tuấn Khoa

Dược sĩ 

trung học

Thửa đất số 436, tờ bản đồ số 

03, ấp An Trung, xã An 

Thạnh I, huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
618/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

754/CCHN-

D-SYT-ST 
7/10/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

10
Quầy thuốc Đan 

Thanh
Trần Ngọc Lắm

Dược sĩ 

trung học

Số 60 Hùng Vương ấp Chợ, 

thị trấn Cù Lao Dung, huyện 

Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
493/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

298/CCHN-

D-SYT-ST 
30/3/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

11
Quầy thuốc Hoa 

Thy
Ngô Hạnh Phúc

Dược sĩ 

trung học

Số 67, ấp An Bình, xã An 

Thạnh 3, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
494/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

410/CCHN-

D-SYT-ST 
28/6/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

12
Quầy thuốc 

Thịnh Đạt
Lê Minh Mẫn

Dược sĩ 

trung học

Số 179 ấp Chợ, thị trấn Cù 

Lao Dung, thị trấn Cù Lao 

Dung, huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
495/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

955/ST-

CCHND
04/7/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

3



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

13
Quầy thuốc 

Phước Thiện
Đặng Thị Thủy Tiên

Dược sĩ 

trung học

Số 139, ấp Đền Thờ, xã An 

Thạnh Đông, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
660/GPP 16/10/2020 16/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

551/ST-

CCHND
24/02/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

14

Quầy thuốc 

TTYT huyện 

Cù Lao Dung

Giang Bảo Hân
Dược sĩ 

trung học

Thửa đất số 38, tờ bản đồ số 

8, ấp Phước Hòa B, thị trấn 

Cù Lao Dung, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng

CLD
Quầy 

thuốc
689/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

624/CCHN-

D-SYT-ST
23/9/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

15

Nhà thuốc 

Phòng khám đa 

khoa Tâm Phát

Trần Ngọc Dung
Dược sĩ đại 

học

Số 44 đường 939B, ấp Trà 

Quýt, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

CT
Nhà 

thuốc
700/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

491/ST-

CCHND
12/01/2015

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

16
Quầy thuốc Gia 

Lâm

Nguyễn Thị Hồng 

Diễm

Dược sĩ 

trung học

Ấp Trà Quýt, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
706/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

45/ST-

CCHND
30/9/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

4



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

17
Quầy thuốc 

Quang Trung
Phạm Anh Thư

Dược sĩ 

trung học

Số 45 ấp Bưng Tróp A, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
556/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

96/ST-

CCHND 
02/12/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

18
Quầy thuốc 

Thiện Nhân

Trần Giang Ngọc 

Phương

Dược sĩ 

trung học

Số 247, ấp An Trạch, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
563/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

327/CCHN-

D-SYT-ST 
16/4/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

19
Quầy thuốc 

Anh Khoa
Lâm Thị Thúy Oanh

Dược sĩ 

trung học

Ấp An Trạch, xã An Hiệp 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

CT
Quầy 

thuốc
570/GPP 02/7/2020 02/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

711/CCHN-

D-SYT-ST
27/02/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

20
Quầy thuốc An 

Thịnh
Nhan Thành Tín

Dược sĩ 

trung học

Ấp Châu Thành, xã An Ninh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng.

CT
Quầy 

thuốc
594/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn , trừ vắc xin

553/ST-

CCHND 
24/02/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

21
Quầy thuốc 

Kim Kiêu
Huỳnh Kim Kiêu

Dược sĩ 

trung học

Số 166, ấp An Trạch, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
665/GPP 05/11/2020 05/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

760/CCHN-

D-SYT-ST
22/7/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

5



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

22
Quầy thuốc 

Kim Ngọc
Trần Thị Hồng Dung

Dược sĩ 

trung học

Ấp Bưng Tróp A, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
506/GPP 06/02/2020 06/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

592/CCHN-

D-SYT-ST 
8/5/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

23
Quầy thuốc 

Thanh Kiều 2
Đoàn Tất Linh

Dược sĩ 

trung học

Số 54, ấp Phước An, xã Phú 

Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
621/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

377/ST-

CCHND 
28/8/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

24

Quầy thuốc 

TYT xã Hồ Đắc 

Kiện

Trần Thị Ngọc Bích
Dược sĩ 

trung học

Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc 

Kiện, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
490/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

635/CCHN-

D-SYT-ST
27/9/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

25
Quầy thuốc 

Thảo Lâm Viên
Dương Hoàng Diệu

Dược sĩ 

trung học

Số 438A, ấp Phụng Hiệp, xã 

An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
675/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

456/ST-

CCHND
02/12/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

6



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

26
Quầy thuốc 

Hoàng Phúc

Ngô Thị Ngọc 

Phương

Dược sĩ 

trung học

Ấp Trà quýt A, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
676/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

784/CCHN-

D-SYT-ST
03/9/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

27
Quầy thuốc 

Quốc Toàn
Lê Hoàng Dung

Dược sĩ 

trung học

Ấp Phú Ninh, xã An Ninh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

CT
Quầy 

thuốc
508/GPP 17/02/2020 17/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

620/CCHN-

D-SYT-ST 
11/9/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

28

Quầy thuốc 

Trạm Y tế xã 

Phú Tâm

Lâm Thị Mỹ Châu
Dược sĩ 

trung học

Ấp Phú Thành, xã Phú Tâm, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

CT
Quầy 

thuốc
581/GPP 20/7/2020 20/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

724/ST-

CCHND 
30/9/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

29
Quầy thuốc 

Thiên Phúc

Huỳnh Thị Rạch Ta 

Na

Dược sĩ 

trung học

Ấp Giồng Chùa A, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
606/GPP 20/8/2020 20/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

786/ST-

CCHND 
02/12/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

30
Quầy thuốc 

Thanh Tuyền

Nguyễn Thị Bích 

Thủy

Dược sĩ 

trung học

Ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
688/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

1892/CCHN

-D-SYT-CT
01/9/2020

Sở Y 

tế TP 

Cần 

Thơ

31
Quầy thuốc Tú 

Trinh

Đinh Huỳnh Minh 

Trung

Dược sĩ 

trung học

Số 123, ấp Phước Hòa, xã 

Phú Tân, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
691/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

571/CCHN-

D-SYT-ST
14/6/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

7



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

32
Quầy thuốc 

Hồng Xuân
Lê Thanh Nhã

Dược sĩ 

trung học

Ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc 

Kiện, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
641/GPP 24/9/2020 24/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

77/ST-

CCHND
04/11/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

33
Quầy thuốc Cao 

Trí
Đinh Thị Bích Trang

Dược sĩ 

trung học

Ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
640/GPP 24/9/2020 24/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

177/CCHN-

D-SYT-ST
30/01/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

34
Quầy thuốc 

Cẩm Tú
Huỳnh Thị Cẩm Tú

Dược sĩ 

trung học

Quốc lộ 1A, ấp Trà Quýt A, 

thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

CT
Quầy 

thuốc
484/GPP 26/12/2019 26/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

530/ST-

CCHND 
2/2/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

35
Quầy thuốc 

Kim Liễu
Trần Thị Kim Liễu

Dược sĩ 

trung học

Số 517 Quốc Lộ 1A, ấp 

Phụng Hiệp, xã An Hiệp, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

CT
Quầy 

thuốc
551/GPP 29/5/2020 29/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

855/ST-

CCHND 
01/02/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

36
Nhà thuốc Song 

Ngọc
Nguyễn Văn Lâm

Dược sĩ đại 

học

Ấp An Ninh 2, thị trấn An 

Lạc Thôn, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng

KS
Nhà 

thuốc
515/GPP 25/02/2020 25/02/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

12219/CCH

N-D-SYT-

BTR

11/9/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Bến 

Tre

8



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

37
Quầy thuốc Hoa 

Cà
Nguyễn Thị Hoa Cà

Dược sĩ 

trung học

Số 710/1 ấp Đông Hải, xã 

Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
538/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

663/CCHN-

D-SYT-ST 
11/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

38
Quầy thuốc 

Huỳnh Chi 2
Lâm Huỳnh Chi

Dược sĩ 

trung học

Ấp An Định, thi trấn Kế 

Sách, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
542/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

822/ST-

CCHND 
23/12/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

39
Quầy thuốc 

Thanh Thoảng
Nhan Thanh Thoảng

Dược sĩ 

trung học

Ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
707/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

99/CCHN-

D-SYT-ST
22/12/2017

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

40
Quầy thuốc An 

Khang
Võ Thị Ngọc Quý

Dược sĩ 

trung học

528A, ấp An Phú, thị trấn Kế 

Sách, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
708/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

735/CCHN-

D-SYT-ST
08/5/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

41
Quầy thuốc 

Tâm Dược

Nguyễn Thị Hồng 

Như

Dược sĩ 

cao đẳng

Ấp Trường Thọ,  xã An Mỹ, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
555/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

470/CCHN-

D-SYT-ST 
26/9/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

42
Quầy thuốc 

Xuân Nhi
Lê Thị Huỳnh Như

Dược sĩ 

trung học

Ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
564/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

211/CCHN-

D-SYT-ST 
30/01/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

9



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

43
Quầy thuốc 

Năm Lòng
Trình Thanh Long

Dược sĩ 

trung học

Số 320/2 ấp An Hòa, xã An 

Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
462/GPP 02/12/2019 02/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

825/ST-

CCHND
23/12/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

44
Quầy thuốc 

Phúc Khang
Trần Thị Ngọc Thanh

Dược sĩ 

trung học

Ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
623/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

755/CCHN-

D-SYT-ST 
7/10/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

45
Quầy thuốc Ái 

Thư
Đặng Thị Ái Thư

Dược sĩ 

trung học

Ấp An Ninh 2, thi trấn Kế 

Sách, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
619/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

1049/ST-

CCHND 
07/11/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

46
Quầy thuốc 

Thúy Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh

Dược sĩ 

trung học

Số 105/1 ấp Hòa Lộc 1, xã 

Xuân Hòa, huyện kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
620/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

969/ST-

CCHND 
18/7/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

47
Quầy thuốc 

Phượng Oanh

Trần Thị Phượng 

Oanh

Dược sĩ 

trung học

Ấp Ninh Thới, xã Thới An 

Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
677/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

851/ST-

CCHND
01/02/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

10



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

48
Quầy thuốc 

Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp

Dược sĩ 

trung học

35 Ung Công Uẩn, ấp An 

Ninh 1, thị trấn Kế Sách, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
678/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

961/ST-

CCHND
04/7/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

49
Quầy thuốc 

Huyền Trân 
Nguyễn Mỹ La

Dược sĩ 

trung học

Ấp Hòa An, xã Xuân Hòa, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
679/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

1070/ST-

CCHND
02/12/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

50
Quầy thuốc 

Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang

Dược sĩ 

trung học

Ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
659/GPP 16/10/2020 16/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

123/ST-

CCHND
17/02/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

51
Quầy thuốc Thu 

Hường
Hồ Thị Yến Trinh

Dược sĩ 

trung học

Lô 18, Trung Tâm Thương 

Mại Kế Sách, ấp An Ninh 2, 

thị trấn Kế Sách, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
658/GPP 16/10/2020 16/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

289/CCHN-

D-SYT-ST
16/3/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

52
Quầy thuốc 

Thủy Trang
Vũ Thị Kim Chung

Dược sĩ 

trung học

Ấp Trung Hải, xã Đại Hải, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
684/GPP 16/11/2020 16/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

770/CCHN-

D-SYT-ST
06/8/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

11



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

53
Quầy thuốc 

Kim Vàng
Lê Thị Út Vàng

Dược sĩ 

trung học

Ấp An Ninh, thị trấn An Lạc 

Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
630/GPP 18/9/2020 18/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

719/ST-

CCHND
03/9/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

54
Quầy thuốc Thế 

Anh
Huỳnh Thế Anh

Dược sĩ 

trung học

Số 253, ấp 10, xã Trinh Phú, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
631/GPP 18/9/2020 18/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

09/ST-

CCHND
26/6/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

55
Quầy thuốc 

Ngọc Như
Hồ Minh Điền

Dược sĩ 

trung học

Ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An 

Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
690/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

715/CCHN-

D-SYT-ST
3/10/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

56
Quầy thuốc Thu 

Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Dược sĩ 

trung học

Số 97/1, ấp Số 1, xã Đại Hải, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
642/GPP 24/9/2020 24/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

890/ST-

CCHND
24/3/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

57
Quầy thuốc 

Thảo Vy
Phạm Ngọc Lê

Dược sĩ 

trung học

Số124 ấp An Thành, thị trấn 

Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
514/GPP 25/02/2020 25/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

216/CCHN-

D-SYT-ST
30/01/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

12



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

58
Quầy thuốc 

Huỳnh Long
Ngô Mỹ Kiếm

Dược sĩ 

trung học

664/2, ấp An Hòa, xã An Lạc 

Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
717/GPP 25/12/2020 25/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

615/CCHN-

D-SYT-

HAUG

16/10/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Hậu 

Giang

59
Quầy thuốc 

Minh Huy

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung

Dược sĩ 

trung học

Sô 164A, ấp An Ninh 2, thị 

trấn An Lạc Thôn, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
529/GPP 25/3/2020 25/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

645/ST-

CCHND 
01/6/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

60
Quầy thuốc 

Phước Hòa

Nguyễn Thị Minh 

Tâm

Dược sĩ 

trung học

Chợ Cầu Lộ, ấp Ninh Thới, 

xã Thới An Hội, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

KS
Quầy 

thuốc
550/GPP 29/5/2020 29/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

714/CCHN-

D-SYT-ST
3/10/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

61
Quầy thuốc Trí 

Nhân
Võ Mã Lan

Dược sĩ 

trung học

Số 317, ấp 1, xã Trinh Phú, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
552/GPP 29/5/2020 29/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

1020/ST-

CCHND 
10/10/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

62
Quầy thuốc 

Duy Loan
Đoàn Thị Thu Loan

Dược sĩ 

trung học

Ấp Hòa Lộc 1, xã Xuân Hòa, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

KS
Quầy 

thuốc
663/GPP 30/10/2020 30/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

457/VL-

CCHND
24/02/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Vĩnh 

Long

63
Tủ thuốc Trạm 

Y tế xã Ba Trinh
Võ Thị Tuyết Vân

Dược sĩ 

trung học

Ấp 6, xã Ba Trinh, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng
KS

Tủ thuốc 

(GPP)
603/GPP 14/8/2020 14/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu phù 

hợp với phân tuyến chuyên 

môn kỹ thuật

306/CCHN-

D-SYT-ST
26/6/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

13



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

64
Nhà thuốc Viễn 

Hằng
Trần Bửu Viễn

Dược sĩ đại 

học

Số thửa đất 8, ấp 2, thị trấn 

Long Phú, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng

LP
Nhà 

thuốc
701/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

402/ST-

CCHND
31/10/2014

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

65
Nhà thuốc 

Minh Hồng
Lý Thế Dân

Dược sĩ đại 

học

Số 25/3, ấp 3, thị trấn Long 

Phú, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

LP
Nhà 

thuốc
613/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

613/CCHN-

D-SYT-ST 
9/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

66
Nhà thuốc 

Thiên Hương
Đặng Như Hương

Dược sĩ đại 

học

Số 17/5, đường Đoàn Thế 

Trung, ấp 5, thị trấn Long 

Phú, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

LP
Nhà 

thuốc
636/GPP 24/9/2020 24/9/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

652/CCHN-

D-SYT-ST
11/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

67
Quầy thuốc 

Việt Tú
Tiêu Cát Sĩ

Dược sĩ 

trung học

Ấp 3, thị trấn Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

LP
Quầy 

thuốc
525/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

1044/ST-

CCHND 
07/11/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

68
Quầy thuốc 

Tâm Cẩm
Trần Thị Cẩm

Dược sĩ 

trung học

Số 506, tổ 19, ấp Trường 

Thành A, xã Trường Khánh, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

LP
Quầy 

thuốc
562/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

436/CCHN-

D-SYT-ST 
18/7/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

69
Quầy thuốc Hải 

Uyên

Nguyễn Hồng Hải 

Uyên

Dược sĩ 

trung học

Ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại 

Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

LP
Quầy 

thuốc
627/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

824/ST-

CCHND 
23/12/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

14



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

70
Quầy thuốc 

Thanh Nhàn
Lâm Thư Sinh

Dược sĩ 

trung học

Số 270, Ấp Nhì, xã Châu 

Khánh, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

LP
Quầy 

thuốc
500/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

454/ST-

CCHND 
02/12/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

71

Quầy thuốc 

Trạm Y tế Đại 

Ngãi

Trần Thị Huỳnh Như
Dược sĩ 

trung học

Số thửa đất 41, ấp Ngãi Hội 

2, thị trấn Đại Ngãi, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

LP
Quầy 

thuốc
680/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

1076/ST-

CCHND
02/12/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

72
Quầy thuốc 

Hiếu Thảo 1
Lê Việt Hà

Dược sĩ 

trung học

Số 214/4, ấp 4, thị trấn Long 

Phú, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

LP
Quầy 

thuốc
687/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

306/ST-

CCHND
07/7/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

73
Quầy thuốc 

Ngọc Diệu
Tôn Thất Phước Sang

Dược sĩ 

cao đẳng

Số 02, ấp Ngọn, xã Hậu 

Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

LP
Quầy 

thuốc
637/GPP 24/9/2020 24/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

646/CCHN-

D-SYT-ST
25/10/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

74
Quầy thuốc 

Tâm Lan 
Phạm Tuyết Lan

Dược sĩ 

trung học

Số 13/2B, ấp 2, thị trấn Long 

Phú, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

LP
Quầy 

thuốc
720/GPP 25/12/2020 25/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

171/ST-

CCHND
31/3/2014

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

15



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

75
Quầy thuốc 

Tăng Thanh

Tăng Xuân Quyến 

Trân

Dược sĩ 

trung học

Ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
MT

Quầy 

thuốc
705/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

104/ST-

CCHND
31/12/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

76
Quầy thuốc 

Minh Ngọc
Võ Ngọc Tuyết

Dược sĩ 

trung học

Ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
MT

Quầy 

thuốc
595/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn , trừ vắc xin

32/ST-

CCHND 
26/8/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

77
Quầy thuốc Tú 

Anh
Đặng Thanh Nhạt

Dược sĩ 

trung học

Số 119, ấp Tam Sóc A, xã 

Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
593/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

93/CCHN-

D-SYT-ST 
22/12/2017

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

78
Quầy thuốc Mỹ 

Hạnh
Tạ Thị Lý

Dược sĩ 

trung học

Số 123, ấp Thiện Tánh, xã 

Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
668/GPP 05/11/2020 05/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

938/ST-

CCHND
20/5/2016

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

79
Quầy thuốc 

Nguyễn Hưng
Nguyễn Thanh Điền

Dược sĩ 

trung học

Ấp Phước Bình, xã Mỹ 

Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
669/GPP 05/11/2020 05/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

271/ST-

CCHND
02/6/2014

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

16



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

80
Quầy thuốc Khả 

Hân
Lý Thị Hồng Nguyên

Dược sĩ 

trung học

Số 60 ấp Bố Liên 2, xã Thuận 

Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

MT
Quầy 

thuốc
667/GPP 05/11/2020 05/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

764/CCHN-

D-SYT-ST
22/7/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

81
Quầy thuốc 

Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm

Dược sĩ 

trung học

Số 74, ấp Phước Thọ, xã Mỹ 

Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
501/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

966/ST-

CCHND 
18/7/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

82
Quầy thuốc 

Ngọc Ngân
Nguyễn Kim Ngân

Dược sĩ 

trung học

Ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
674/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

713/CCHN-

D-SYT-ST
27/02/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

83
Quầy thuốc 

Thanh Loan
Nguyễn Thị Ghi

Dược sĩ 

trung học

Ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
507/GPP 17/02/2020 17/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

355/ST-

CCHND 
08/8/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

84
Quầy thuốc 

Xuyến Phượng
Hồ Hiếu Tâm

Dược sĩ 

trung học

Ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
447/GPP 20/11/2019 20/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

673/ST-

CCHND
15/7/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

17



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

85
Quầy thuốc 

Thúy An
Đoàn Thị Thúy An

Dược sĩ 

trung học

Ấp Phương An 1, xã Hưng 

Phú,huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

MT
Quầy 

thuốc
582/GPP 20/7/2020 20/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

722/ST-

CCHND 
03/9/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

86
Quầy thuốc 

Kim Khang
Võ Thị Anh Thư

Dược sĩ 

trung học

Ấp Tân Thành, xã Long 

Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

MT
Quầy 

thuốc
718/GPP 25/12/2020 25/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

816/CCHN-

D-SYT-ST 
23/10/2020

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

87
Quầy thuốc 

Phương Nghi
Tăng Vũ Thùy An

Dược sĩ 

trung học

Ấp Bét Tôn, xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
MT

Quầy 

thuốc
528/GPP 25/3/2020 25/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

606/CCHN-

D-SYT-ST 
23/8/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

88
Quầy thuốc 

Trúc Huỳnh
Huỳnh Ngọc Trúc

Dược sĩ 

trung học

Số 31, ấp Phương An 2, xã 

Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
612/GPP 31/8/2020 31/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

814/ST-

CCHND 
23/12/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

89
Quầy thuốc 

Hiếu Nhi
Hà Bé Nhi

Dược sĩ 

cao đẳng

Ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
MT

Quầy 

thuốc
608/GPP 31/8/2020 31/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

738/CCHN-

D-SYT-ST
20/5/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

18



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

90
Quầy thuốc Gia 

Thịnh
Trần Thị Sáng

Dược sĩ 

cao đẳng 

Số 28,  ấp Tân Hòa A, xã 

Long Hưng, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
609/GPP 31/8/2020 31/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

1133/CCHN

-D-SYT-CT
18/02/2019

Sở Y 

tế 

thành 

phố 

Cần 

Thơ

91
Quầy thuốc 

Trúc Mai
Mã Thị Ngọc Mai

Dược sĩ 

trung học

Số 97,  ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ 

Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

MT
Quầy 

thuốc
610/GPP 31/8/2020 31/8/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

550/CCHN-

D-SYT-ST 
20/4/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

92

Nhà thuốc 

Trung Sơn Mỹ 

Xuyên

Dương Hà Mỹ Thanh
Dược sĩ đại 

học

45 đường Triệu Nương, ấp 

Châu Thành, thị trấn Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

MX
Nhà 

thuốc
713/GPP 25/12/2020 25/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

113/ST-

CCHND
31/12/2013

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

93
Quầy thuốc Tài 

Đức
Diệp Thị Khâm

Dược sĩ 

trung học

Số 85 ấp Đại Ân, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
524/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

1035/ST-

CCHND 
07/11/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

19



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

94
Quầy thuốc 

Thùy Nga
Phạm Thị Thùy Nga

Dược sĩ 

trung học

Ấp Hòa Phủ, xã Hòa Tú, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
536/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

703/CCHN-

D-SYT-ST 
17/01/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

95
Quầy thuốc Trí 

Nghĩa

Nguyễn Thị Hồng 

Điệp

Dược sĩ 

trung học

75 ấp Khu 4, xã Thạnh Phú, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
539/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

478/CCHN-

D-SYT-ST 
26/9/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

96
Quầy thuốc Đại 

Thành
Trần Thanh Tuyền

Dược sĩ 

trung học

Số 147 Quốc lộ 1A, ấp Đại 

Thành, xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
540/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

716/ST-

CCHND 
03/9/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

97
Quầy thuốc 

Diệu Linh
Hồ Thị Diệu Linh

Dược sĩ 

trung học

Ấp Hòa Thượng, xã Ngọc 

Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
711/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

804/ST-

CCHND
23/12/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

98
Quầy thuốc 

Ngọc Nhi
Trần Ngọc Nhi

Dược sĩ 

trung học

Ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
709/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

920/ST-

CCHND
25/4/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

20



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

99
Quầy thuốc Bác 

sĩ Khởi
Tiền Hồng Thắm

Dược sĩ 

trung học

44 Trần Hưng Đạo, ấp 

HòaMỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
702/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

52/ST-

CCHND
30/9/2013

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

100
Quầy thuốc 

Duy Linh 2
Phạm Thị Mỹ Duy

Dược sĩ 

trung học

Ấp Hòa Khanh, xã Thạnh 

Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
703/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

435/ST-

CCHND
31/10/2014

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

101
Quầy thuốc Phú 

Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc

Dược sĩ 

trung học

Ấp Phú Thuận, xã Thạnh 

Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
704/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

882/ST-

CCHND
14/3/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

102
Quầy thuốc 

Vĩnh Thuận
Huỳnh Diễm Trang

Dược sĩ 

trung học

Ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 

2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
559/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

445/ST-

CCHND 
02/12/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

103
Quầy thuốc 

Diệp Thành
Diệp Thanh Long

Dược sĩ 

trung học

Ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
596/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn , trừ vắc xin

179/ST-

CCHND
31/3/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

21



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh
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Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

104
Quầy thuốc 

Nhật Minh
Lý Thị Kim Loan

Dược sĩ 

trung học

Số 4C, ấp Chợ Cũ, thị trấn 

Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
586/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn , trừ vắc xin

583/CCHN-

D-SYT-ST 
22/7/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

105
Quầy thuốc 

Hồng Phúc
Nguyễn Văn Long

Dược sĩ 

trung học

27 Hoàng Diệu, ấp Châu 

Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
666/GPP 05/11/2020 05/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

406/ST-

CCHND
31/10/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

106
Quầy thuốc Gia 

Hân
Trần Thị Hồng Tiên

Dược sĩ 

trung học

Số 12B Lê Lợi, ấp Châu 

Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
646/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

572/CCHN-

D-SYT-ST
14/6/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

107
Quầy thuốc Mỹ 

Nhiên

Nguyễn Thị Mỹ 

Nhiên

Dược sĩ 

trung học

Ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 

1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
647/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

237/CCHN-

D-SYT-ST
26/02//2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

108
Quầy thuốc 

Thuận Ngân
Trần Trung Thuận

Dược sĩ 

trung học

ấp Hòa Khanh, xã Thạnh 

Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
626/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

35/ST-

CCHND 
26/8/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

22



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

109
Quầy thuốc Bảo 

Trang
Trần Hoàng Nghị

Dược sĩ 

trung học

Quốc lộ 1 A,  Ấp Tâm Phước, 

xã Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
503/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

549/CCHN-

D-SYT-ST 
20/4/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

110
Quầy thuốc 

Hồng Oanh
Lý Thị Hồng Oanh

Dược sĩ 

trung học

Số 28 Ấp Đại Nghĩa Thắng, 

xã Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
504/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

259/CCHN-

D-SYT-ST 
26/02/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

111
Quầy thuốc 

Ngọc Thật
Trương Ngọc Thật

Dược sĩ 

cao đẳng

Ấp Hòa Muôn, xã Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
672/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

779/CCHN-

D-SYT-ST
03/9/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

112
Quầy thuốc 

Quyền Nhi
Phạm Quyền Nhi

Dược sĩ 

trung học

88 Quốc Lộ 1A, ấp Đại Ân, 

xã Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
681/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

787/CCHN-

D-SYT-ST
17/9/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

113
Quầy thuốc 

Hồng Nga

Nguyễn Thị Hồng 

Nga

Dược sĩ 

trung học

Ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 

2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
683/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

1004/ST-

CCHND
23/9/2016

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

23



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 
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Trình độ 
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Loại 
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kinh 
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Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

114
Quầy thuốc Hân 

Hảo
Lý Polla

Dược sĩ 

trung học

Số 74, ấp Tâm Kiên, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
509/GPP 17/02/2020 17/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

467/CCHN-

D-SYT-ST 
26/9/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

115
Quầy thuốc 

Quang Trí
Trương Thị Nía

Dược sĩ 

trung học

Số 135 Tỉnh lộ 934, ấp Thạnh 

Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
512/GPP 17/02/2020 17/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

47/ST-

CCHND 
30/9/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

116
Quầy thuốc 

Trần Lâm 2
Lê Thị Bạc

Dược sĩ 

trung học

Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
632/GPP 18/9/2020 18/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

1087/ST-

CCHND
30/12/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

117
Quầy thuốc 

Tâm Thường
Huỳnh Khánh Thi

Dược sĩ 

trung học

Ấp Vĩnh B, xã Gia Hòa 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
605/GPP 20/8/2020 20/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn , trừ vắc xin

968/ST-

CCHND 
7/12/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

118
Quầy thuốc 

Hoàng Thủy
Trần Quốc Hoàng

Dược sĩ 

trung học

Ấp Khu 3, xã Thạnh Phú, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
604/GPP 20/8/2020 20/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

747/CCHN-

D-SYT-ST
05/6/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

24



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 
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cấp

119
Quầy thuốc 

Duy Lâm
Dương Minh Lâm

Dược sĩ 

trung học

ấp Vĩnh A, xã Gia Hòa 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Quầy 

thuốc
548/GPP 29/5/2020 29/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

607/ST-

CCHND 
4/10/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

120
Quầy thuốc 

Năm Cửu
Đỗ Văn Thắng

Dược sĩ 

trung học

Số 107 ấp Cổ Cò, xã Ngọc 

Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

MX
Quầy 

thuốc
549/GPP 29/5/2020 29/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

731/CCHN-

D-SYT-ST 
16/4/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

121

Tủ thuốc Trạm 

Y tế xã Thanh 

Phú

Lâm Quốc Nghĩa
Dược sĩ 

trung học

Ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Tủ thuốc 

(GPP)
571/GPP 02/7/2020 02/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu phù 

hợp với phân tuyến chuyên 

môn kỹ thuật.

320/ST-

CCHND 
07/7/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

122

Tủ thuốc Trạm 

Y tế xã Gia Hòa 

1

Dương Thị Nguyễn 

Quyên

Dược sĩ 

trung học

Ấp Vĩnh A, xã Gia Hòa 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Tủ thuốc 

(GPP)
622/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu phù 

hợp với phân tuyến chuyên 

môn kỹ thuật

395/ST-

CCHND 
31/10/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

123

Tủ thuốc Tram 

Y Tế xã Gia 

Hòa 2

Ngô Chúc Thơ
Dược sĩ 

trung học

Ấp Bình Hòa, xã Gia Hòa 2, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

MX
Tủ thuốc 

(GPP)
682/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu (trừ thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng tâm thần 

và tiền chất dùng làm thuốc 

và các thuốc kê đơn).

503/ST-

CCHND
12/01/2015

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

124
Quầy thuốc 

Quỳnh Vân
Thạch Thu Vân

Dược sĩ 

trung học

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
543/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

706/CCHN-

D-SYT-ST 
17/01/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

25



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

125
Quầy thuốc 

Ngân Sơn
Võ Thị Tú Ngân

Dược sĩ 

trung học

Số 84, ấp Chợ,  xã Đại Ân 2, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
557/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

50/ST-

CCHND 
30/9/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

126
Quầy thuốc 

Thanh Vinh
Nguyễn Thị Thúy

Dược sĩ 

trung học

Ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
572/GPP 02/7/2020 02/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

269/ST-

CCHND 
02/6/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

127
Quầy thuốc 

Đăng Khoa
Kha Hoàng Văn

Dược sĩ 

trung học

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
591/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

333/CCHN-

D-SYT-ST
16/4/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

128
Quầy thuốc 

Quốc Thịnh
Trần Quốc Thư

Dược sĩ 

trung học

Ấp Chợ, xã Trung Bình, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
592/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

1061/ST-

CCHND 
21/11/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

129
Quầy thuốc 

Quang Huy
Đặng Ngọc Tính

Dược sĩ 

trung học

Số 233, ấp Tiếp Nhựt, xã 

Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
616/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

108/CCHN-

D-SYT-ST 
08/01/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

26



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

130
Quầy thuốc Tấn 

Phát
Chung Thị Bích Ngọc

Dược sĩ 

trung học

Ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh 

Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
617/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

599/ST-

CCHND
4/10/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

131
Quầy thuốc Mỹ 

Anh
Quách Mỹ Anh

Dược sĩ 

trung học

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
633/GPP 18/9/2020 18/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

268/CCHN-

D-SYT-ST 
26/02/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

132
Quầy thuốc 

Hương Huyền

Phan Dương Hương 

Huyền

Dược sĩ 

trung học

Khu Chợ Mới, Ấp Châu 

Thành, thị trấn Lịch Hội 

Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
638/GPP 24/9/2020 24/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

509/CCHN-

D-SYT-ST
12/10/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

133
Quầy thuốc 

Hoàn Hảo 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hộp

Dược sĩ 

trung học

Ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới 

An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

TĐ
Quầy 

thuốc
721/GPP 30/12/2020 30/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

869/ST-

CCHND
02/3/2016

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

134

Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

Hậu Giang tại 

Sóc Trăng

Lê Thanh Phong
Dược sĩ đại 

học

Số 649 Trần Hưng Đạo, 

phường 3, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST

Cơ sở 

bán 

buôn 

thuốc

08/GDP 12/6/2020 12/6/2023

Bán buôn thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

1077/ST-

CCHND 
30/12/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

27



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

135

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Vinh Đức

Châu Vinh Đức
Dược sĩ đại 

học

Số 236 Lý Thường Kiệt, 

phường 4, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST

Cơ sở 

bán 

buôn 

thuốc

07/GDP 06/4/2020 06/4/2023

Bán buôn thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc 

thuộc Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực), trừ vắc xin.

699/CCHN-

D-SYT-ST
17/01/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

136

Công ty cổ 

phần GONSA- 

Chi nhánh Sóc 

Trăng

Trần Chí Hiếu
Dược sĩ đại 

học

Số 386 Trần Hưng Đạo, 

phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST

Cơ sở 

bán 

buôn 

thuốc

06/GDP 04/8/2020 20/01/2023

Bán buôn thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (bao gồm cả 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

hướng thần; thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

487/CCHN-

D-SYT-CT
04/5/2018

Sở Y 

tế 

thành 

phố 

Cần 

Thơ

137

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Nhựt Tân

Phan Quốc Cường
Dược sĩ đại 

học

Số 131, Nguyễn Huệ, khóm 

3, phường 1, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST

Cơ sở 

bán 

buôn 

thuốc

09/GDP 24/9/2020 24/9/2023

Bán buôn thuốc (bao gồm cả 

thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

364/ST-

CCHND
08/8/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

138
Nhà thuốc 

Minh Đức
Thái Minh Đức

Dược sĩ đại 

học

Số 22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

khóm 3, phường 1, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
519/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua thuốc để bán lẻ bảo quản 

ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh 2 độ C- 8 độ C (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

459/CCHN-

D-SYT-ST 
08/8/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

28



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

139
Nhà thuốc Bệnh 

viện 30 tháng 4
Đặng Thị Hồng Xuân

Dược sĩ đại 

học

Số 468 đường 30 tháng 4, 

khóm 1, phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
520/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

273/CCHN-

D-SYT-ST 
05/8/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

140

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT Long 

Châu - Nhà 

thuốc Long 

Châu 76

Nguyễn Kim Yến
Dược sĩ đại 

học

Số 388 Nguyễn Huệ, khóm 2, 

phường 9, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
532/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua thuốc để bán lẻ bảo quản 

ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh (2 độ C -8 độ C) 

(bao gồm cả thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

106/VL-

CCHND 
09/9/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Vĩnh 

Long

141

Nhà thuốc Bảo 

Châu (Trường 

Sinh)

Trần Giang Tuyền
Dược sĩ đại 

học

Số 137 đường Trương Công 

Định, khóm 4, phường 2, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
535/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

1068/ST-

CCHND 
02/12/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

142
Nhà thuốc Gia 

Hân 2
Lý Anh Huy

Dược sĩ đại 

học

Số 535 Lê Hồng Phong, 

khóm 5, phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
566/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

908/ST-

CCHND 
13/4/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

143
Nhà thuốc Mỹ 

Thanh
Lưu Mỹ Thanh

Dược sĩ đại 

học

Số 100 đường Tôn Đức 

Thắng, khóm 1, phường 8, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
554/GPP 12/6/2020 12/6/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

1000/ST-

CCHND
23/9/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

29



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

144
Nhà thuốc 

Minh Hiền
Thái Thanh Thảo

Dược sĩ đại 

học

Số 06, Nguyễn Trung Trực, 

khóm 1, phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
698/GPP 01/12/2020 01/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc 

xin

345/ST-

CCHND
08/8/2014

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

145
Nhà thuốc 

Hồng Phương
La Hồng Phương

Dược sĩ đại 

học

Số 568 Tôn Đức Thắng, 

khóm 2, phường 5, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
697/GPP 01/12/2020 01/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

85/ST-

CCHND
02/12/2013

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

146
Nhà thuốc Trúc 

Lam
Đỗ Thị Trúc Mai

Dược sĩ đại 

học

189, đường Trần Hưng Đạo, 

khóm 7, phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
695/GPP 01/12/2020 01/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc 

xin

794/CCHN-

D-SYT-ST
05/10/2020

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

147
Nhà thuốc Bảo 

Khanh
Cao Bửu Khanh

Dược sĩ đại 

học

226, đường Trần Hưng Đạo, 

khóm 7, phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
696/GPP 01/12/2020 01/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

443/CCHN-

D-SYT-ST
15/9/2020

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

148
Nhà thuốc Ngọc 

Mỹ
Trần Lý Ngọc

Dược sĩ đại 

học

Số 08 đường Dương Kỳ 

Hiệp, khóm 3, phường 2, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
587/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

419/CCHN-

D-SYT-ST 
9/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

149
Nhà thuốc Nhựt 

Mỹ
Ông Thị Kiều Linh

Dược sĩ đại 

học

 Số 752 đường Quốc Lộ 1, 

khóm 7, phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
588/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

1057/ST-

CCHND 
21/11/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

30



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

150
Nhà thuốc 

Trường Phước
Lưu Minh Đức

Dược sĩ đại 

học

170 đường Tôn Đức Thắng, 

khóm 2, phường 8, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
664/GPP 05/11/2020 05/11/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

82/CCHN-

D-SYT-ST
15/9/2020

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

151

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Hòa Bình

Lý Chí Thành
Dược sĩ đại 

học

Số 145 đường Phạm Hùng, 

khóm 3, phường 8, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
531/GPP 06/4/2020 06/4/2023

Mua thuốc để bán lẻ bảo quản 

ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh (2 độ C -8 độ C) 

(bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

603/CCHN-

D-SYT-ST
23/8/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

152
Nhà thuốc Hữu 

Lộc
Thái Hồng Em

Dược sĩ đại 

học

Số 300, đường Trương Công 

Định, khóm 5, phường 2, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
652/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

51/ST-

CCHND
02/12/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

153
Nhà thuốc Ngọc 

Phụng
Trần Ngọc Phụng

Dược sĩ đại 

học

Số 308 Quốc Lộ 1, khóm 1, 

phường 47, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
653/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

367/ST-

CCHND
28/8/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

154
Nhà thuốc Tuấn 

Khang
Tăng Thị Mỹ Anh

Dược sĩ đại 

học

31-BT01, đường số 11, khu 

đô thị 5A, khóm 4, phường 4, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
643/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

337/ST-

CCHND
08/8/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

31



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

155
Nhà thuốc 

Thanh vân II
Nguyễn Bích Hạnh

Dược sĩ đại 

học

Số 17A, Mạc Đĩnh Chi, khóm 

2, phường 4, Thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
485/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

586/CCHN-

D-SYT-ST 
25/7/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

156
Nhà thuốc Lợi 

Hòa
Tiêu Bé Phượng

Dược sĩ đại 

học

Số 134, đường Đồng Khởi, 

khóm 1, phường 4, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
487/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

599/CCHN-

D-SYT-ST 
23/8/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

157
Nhà thuốc 

Hồng Anh
Lê Nguyễn Hồng Ân

Dược sĩ đại 

học

Số 125, đường Lê Lợi, khóm 

4, phường 6, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
489/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

666/CCHN-

D-SYT-ST 
15/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

158
Nhà thuốc 

Hoàng Tuấn
Ngô Hoàng Hận

Dược sĩ đại 

học

31 đường Hùng Vương, 

khóm 2, phường 6, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
671/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

1394/CCHN

-D-SYT-CT
29/8/2019

Sở Y 

tế TP 

Cần 

Thơ

159
Nhà thuốc Đăng 

Khoa
Trương Minh Tân

Dược sĩ đại 

học

142 đường Nguyễn Văn Linh, 

khóm 3, phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
661/GPP 16/10/2020 16/10/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

03/CCHN-

D-SYT-ST
27/11/2017

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

32



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

160

Nhà thuốc Bệnh 

viện đa khoa 

tỉnh

Nguyễn Mỹ Trinh
Dược sĩ đại 

học

Số 378 Lê  Duẩn, khóm 5, 

phường 9,  thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
513/GPP 17/02/2020 17/02/2023

Mua thuốc để bán lẻ bảo quản 

ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh 2-8 độ C (bao gồm 

cả thuốc  gây nghiện; thuốc 

hướng thần; tiền chất dùng 

làm thuốc; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc độc, nguyên 

liệu độc làm thuốc; thuốc 

thuộc Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

58/ST-

CCHND
30/9/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

161
Nhà thuốc Anh 

Tuấn
Trần Khánh Dân

Dược sĩ đại 

học

Số 10 Cách Mạng Tháng 

Tám, khóm 2, phường 1, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
628/GPP 18/9/2020 18/9/2023

Mua thuốc để bán lẻ bảo quản 

ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh (2 độ C -8 độ 

C)(bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

700/CCHN-

D-SYT-ST 
17/01/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

162

Nhà thuốc Bệnh 

viện chuyên 

khoa Sản Nhi

Thái Thanh Quang
Dược sĩ đại 

học

Số 645 đường Tôn Đức 

Thắng, khóm 3, phường 5, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
629/GPP 18/9/2020 18/9/2023

Mua thuốc để bán lẻ bảo quản 

ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh (2 độ C -8 độ C) 

(bao gồm cả thuốc  gây 

nghiện, thuốc hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc 

độc, nguyên liệu độc làm 

thuốc; thuốc thuộc Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

525/ST-

CCHND
12/01/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

33



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

163

Nhà thuốc 

Trung Sơn Sóc 

Trăng 3

Huỳnh Thị Thanh 

Thảo

Dược sĩ đại 

học

Số 187, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, khóm 3, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
573/GPP 20/7/2020 20/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng 

thần; dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc 

thuộc Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

44/ST-

CCHND
30/9/2013

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

164
Nhà thuốc Ngọc 

Hiếu
Nguyễn Thị Trúc Thư

Dược sĩ đại 

học

225 đường Phú Lợi, khóm 3, 

phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
574/GPP 20/7/2020 20/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

618/CCHN-

D-SYT-ST 
9/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

165
Nhà thuốc 

Hoàng Hiệp
Phạm Thị Hồng Yến

Dược sĩ đại 

học

213 đường Hùng Vương, 

khóm 1, phường 6, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
685/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

15/CCHN-

D-SYT-ST
12/11/2017

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

166
Nhà thuốc Mỹ 

Trâm
Dương Văn Hiếu

Dược sĩ đại 

học

822B đường Tôn Đức Thắng, 

khóm 3, phường 5, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
686/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

715/ST-

CCHND
03/9/2015

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

167
Nhà thuốc 

Thanh Loan
Nguyễn Thành Long

Dược sĩ đại 

học

Số 64 đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, khóm 4, phường 7, 

TPST, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
635/GPP 24/9/2020 24/9/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

773/CCHN-

D-SYT-ST
14/8/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng
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STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

168

Nhà thuốc Bệnh 

Viện Đa Khoa 

Hoàng Tuấn

Phan Hoàng Khải
Dược sĩ đại 

học

Số 80A, Lê Hồng Phong, 

khóm 7, phường 3, thành phố 

Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
719/GPP 25/12/2020 25/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ bảo quản 

ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh (2 độ C- 8 độ 

C)(bao gồm cả thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc, 

nguyên liệu độc làm thuốc; 

thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

863/ST-

CCHND
02/3/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

169
Nhà thuốc Bảo 

Lâm
Nguyễn Khánh Linh

Dược sĩ đại 

học

Số 19 Trương Công Định, 

khóm 4, phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
714/GPP 25/12/2020 25/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

402/CCHN-

D-SYT-ST 
02/11/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

170
Nhà thuốc 

Phương Nhi
Võ Ngọc Thành

Dược sĩ đại 

học

169 , Quốc lộ 1, khóm 3, 

phường 7, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
715/GPP 25/12/2020 25/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc 

xin

616/CCHN-

D-SYT-ST 
11/9/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

171

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT Long 

Châu - Nhà 

thuốc Long 

Châu 67

Đào Thị Huỳnh Thi
Dược sĩ đại 

học

Số 02-04 Đinh Tiên Hoàng, 

khóm 2, phường 1, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
662/GPP 30/10/2020 30/10/2023

Mua thuốc để bán lẻ bảo quản 

ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh (2 độ C -8 độ C) 

(bao gồm cả thuốc dạng phối 

hợp có chưa dược chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

615/CCHN-

D-SYT-ST
9/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng
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STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

172
Nhà thuốc Liên 

Nguyên 2
Nguyễn Ngọc Hiệp

Dược sĩ đại 

học

Số 481D, đường Lê Duẩn, 

khóm 4, phường 9, TPST, 

tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
611/GPP 31/8/2020 31/8/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

149/ST-

CCHND 
14/3/2014

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

173
Nhà thuốc Tú 

Trinh
Nguyễn Tú Trinh

Dược sĩ đại 

học

Số 338, đường Phạm Hùng, 

khóm 3, phường 8, TPST, 

tỉnh Sóc Trăng

TPST
Nhà 

thuốc
607/GPP 31/8/2020 31/8/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

432/CCHN-

D-SYT-

HAUG 

10/1/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Hậu 

Giang

174
Nhà thuốc 

Khánh Hưng
Phan NgọcTuyền

Dược sĩ đại 

học

Số 205, đường 1/5, ấp 1, thị 

trấn Phú Lộc, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng

TT
Nhà 

thuốc
712/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

983/ST-

CCHND
19/8/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

175
Quầy thuốc 

Minh Thời
Trần Minh Thời

Dược sĩ 

trung học

Ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

TT
Quầy 

thuốc
523/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

1047/ST-

CCHND 
07/11/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

176 Quầy thuốc Số 6 Phạm Thị Mỹ Dung
Dược sĩ 

trung học

Số 17 đường Văn Ngọc 

Chính, Ấp 1, thị trấn Phú 

Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng

TT
Quầy 

thuốc
537/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

657/ST-

CCHND 
26/6/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

36



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

177
Quầy thuốc 

Thái Thịnh
Quách Hồng Son

Dược sĩ 

trung học

Ấp Chợ Cũ, thị trấn Hưng 

Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng

TT
Quầy 

thuốc
569/GPP 02/7/2020 02/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

232/CCHN-

D-SYT-ST
26/02/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

178
Quầy thuốc  

Vân Nhi
Nguyễn Thị Vân Nhi

Dược sĩ 

trung học

Ấp Tà Điếc C1, xã Thạnh Trị, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

TT
Quầy 

thuốc
590/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

473/CT-

CCHND
04/11/2014

Sở Y 

tế TP 

Cần 

Thơ

179
Quầy thuốc 

Tâm Nhi
Tô Thuận Nhi

Dược sĩ 

trung học

Số 15, ấp Chợ Mới, thị trấn 

Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

TT
Quầy 

thuốc
670/GPP 05/11/2020 05/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

99/ST-

CCHND
02/12/2013

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

180
Quầy thuốc Thế 

Tuân
Nguyễn Thế Tuân

Dược sĩ 

trung học

Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
TT

Quầy 

thuốc
625/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

723/ST-

CCHND 
30/9/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

181
Quầy thuốc Mỹ 

Linh
Bùi Thị Mỹ Linh

Dược sĩ 

trung học

Số 28, ấp Trung Hòa, xã 

Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

TT
Quầy 

thuốc
624/GPP 09/9/2020 09/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

962/ST-

CCHND 
18/7/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng
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STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

182
Quầy thuốc 

Thuận Lợi
Thái Mỹ Phương

Dược sĩ 

trung học

Ấp Phú Tân, thị trấn Phú 

Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng

TT
Quầy 

thuốc
511/GPP 17/02/2020 17/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

1060/ST-

CCHND 
21/11/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

183
Quầy thuốc Út- 

Quyên

Huỳnh Thị Ngọc 

Thủy

Dược sĩ 

trung học

Ấp Kiết Lập B, xã Lâm Tân, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

TT
Quầy 

thuốc
580/GPP 20/7/2020 20/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

106/CCHN-

D-SYT-ST 
22/12/2017

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

184
Quầy thuốc 

Việt Toàn

Đỗ Phương Kiều 

Trang

Dược sĩ 

trung học

Ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
TT

Quầy 

thuốc
692/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

817/CCNH-

D-SYT-ST
11/10/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

185
Nhà thuốc 

Hoàng Hiệp
Lê Tấn Hiệp

Dược sĩ đại 

học

Đường Mai Thanh Thế, khóm 

1, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

TXNN
Nhà 

thuốc
533/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

372/CCHN-

D-SYT-ST 
02/01/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

186
Nhà thuốc Nhật 

Thanh
Nguyễn Nhật Trường

Dược sĩ đại 

học

Đường Mai Thanh Thế, khóm 

1, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

TXNN
Nhà 

thuốc
710/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

07/ST-

CCHND
26/6/2013

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

187
Nhà thuốc Dân 

An
Tạ Thị Diễm Phượng

Dược sĩ đại 

học

Khóm 1,  phường 1, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
TXNN

Nhà 

thuốc
567/GPP 02/7/2020 02/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

645/CCHN-

D-SYT-ST
25/10/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

38



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

188
Nhà thuốc Lê 

Hân

Hồ Đình Trương Thị 

Lệ Hân

Dược sĩ đại 

học

Số 57, đường 3 tháng 2, 

khóm 1, phường1, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

TXNN
Nhà 

thuốc
589/GPP 04/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

742/CCHN-

D-SYT-ST 
6/5/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

189
Nhà thuốc Thúy 

Phượng
Danh Thanh Dững

Dược sĩ đại 

học

Khóm Vĩnh Tiền, phường 3, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

TXNN
Nhà 

thuốc
654/GPP 16/10/2020 16/10/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

765/CCHN-

D-SYT-ST
06/8/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

190
Nhà thuốc Kim 

Tiền
Trần Thiên Nhi

Dược sĩ đại 

học

Khóm 1, phường 2, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
TXNN

Nhà 

thuốc
655/GPP 16/10/2020 16/10/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

654/CCHN-

D-SYT-ST
11/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

191
Nhà thuốc Ngọc 

Liên
Huỳnh Lê

Dược sĩ đại 

học

Khóm 1,  phường 2, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
TXNN

Nhà 

thuốc
577/GPP 20/7/2020 20/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

724/CCHN-

D-SYT-ST 
07/4/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

192
Nhà thuốc 

Phương Thảo
Lê Minh Phước

Dược sĩ đại 

học

Khóm 1,  phường 2, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
TXNN

Nhà 

thuốc
578/GPP 20/7/2020 20/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

589/CCHN-

D-SYT-ST 
05/8/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

193
Nhà thuốc Cẩm 

Tú

Huỳnh Thị Hồng 

Tươi

Dược sĩ đại 

học

Số 373, đướng Mai Thanh 

Thế, khóm 1,  phường 1, thị 

xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

TXNN
Nhà 

thuốc
579/GPP 20/7/2020 20/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

590/CCHN-

D-SYT-ST
05/8/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

39



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

194
Quầy thuốc 

Thảo Trâm
Võ Thảo Trâm

Dược sĩ 

trung học

Ấp Long Thạnh, xã Tân 

Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng

TXNN
Quầy 

thuốc
502/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

557/CCHN-

D-SYT-ST 
17/5/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

195
Quầy thuốc 

Huyền Trân
Hồ Thị Huyền Trân

Dược sĩ 

cao đẳng

Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

TXNN
Quầy 

thuốc
657/GPP 16/10/2020 16/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin

624/CCHN-

D-SYT-BL
08/6/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Bạc 

Liêu

196
Nhà thuốc Công 

Nghiệp
Kiên Na Riêng

Dược sĩ đại 

học

Số 67 khóm Xẻo Me,  

phường Vĩnh Phước, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
517/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

656/CCHN-

D-SYT-ST
11/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

197
Nhà thuốc Toàn 

Tâm

Nguyễn Thị Thủy 

Trang

Dược sĩ đại 

học

Số 42 khóm Bưng Tum,  

phường Khánh Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
518/GPP 10/3/2020 10/3/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

184/TV-

CCHND 
17/8/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Trà 

Vinh

198
Nhà thuốc 

Phương Đại
Thạch Thị Ánh Diệu

Dược sĩ đại 

học

Số 170 Khóm Xẻo Me, 

phường Vĩnh Phước, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
534/GPP 11/5/2020 11/5/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

136/CCHN-

D-SYT-ST 
08/01/2018

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

199
Nhà thuốc 

Hồng Anh
Bùi Ngọc Quý

Dược sĩ đại 

học

Số 75 khóm Wáth Pích, 

phường Vĩnh Phước, thị xã 

Vĩnh châu, tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
699/GPP 11/12/2020 11/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

796/CCHN-

D-SYT-ST
05/10/2020

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

40



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

200
Nhà thuốc 

Phương Thảo
Lê Thị Diễm Trang

Dược sĩ đại 

học

Số 73 khóm Xẻo Me, phường 

Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
644/GPP 09/10/2020 09/10/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

775/CCHN-

D-SYT-ST
14/8/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

201
Nhà thuốc 

Thanh Liêm 2
Trần Thanh Tiến

Dược sĩ đại 

học

Số 106 Trưng Trắc, khóm 1, 

phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
497/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

803/ST-

CCHND 
23/12/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

202
Nhà thuốc Hớn 

Thuận
Lê Thị Bích Trâm

Dược sĩ đại 

học

Số 205 Trần Hưng Đạo, 

khóm 4, phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
598/GPP 14/8/2020 14/8/2023

Mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc 

xin

514/CCHN-

D-SYT-BL 
10/10/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Bạc 

Liêu

203
Nhà thuốc 

Thanh Hiền
Trương Thành Hỷ

Dược sĩ đại 

học

Số 41 Lê Lợi, khóm 3, 

phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
599/GPP 14/8/2020 14/8/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

637/CCHN-

D-SYT-ST
15/10/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

204
Nhà thuốc Duy 

Thảo
Trương Thị Đào

Dược sĩ đại 

học

Số 238, Lê Hồng Phong, 

khóm 2, phường 1, thị xã 

Vĩnh châu, tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
583/GPP 24/7/2020 24/7/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

567/BL-

CCNHD
16/8/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Bạc 

Liêu

205
Nhà thuốc Lê 

Lai 2
Vương Bảo Duy

Dược sĩ đại 

học

245 Nguyễn Huệ, khóm 1, 

phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
716/GPP 25/12/2020 25/12/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

774/CCHN-

D-SYT-ST
14/8/2020

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

41



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

206
Nhà thuốc Thái 

Dương
La Minh Thái

Dược sĩ đại 

học

Số 184 Lê Lai, khóm 6, 

phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
526/GPP 25/3/2020 25/3/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

681/CCHN-

D-SYT-ST
06/12/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

207
Nhà thuốc Anh 

Phương
Trần Quốc Nghĩa

Dược sĩ đại 

học

Số 56 đường Huyện 48, 

khóm 5, phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
545/GPP 29/5/2020 29/5/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

178/CCHN-

D-SYT-ST 
22/11/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

208
Nhà thuốc 

Chiếm Hồng
Danh Thị Mỹ Ánh

Dược sĩ đại 

học

Số 98 Khóm Xẻo Me, 

Phường Vĩnh Phước, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

TXVC
Nhà 

thuốc
546/GPP 29/5/2020 29/5/2023

Mua thuốc để bán lẻ (bao 

gồm cả thuốc thuộc Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

517/CCHN-

D-SYT-ST 
07/01/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

209
Quầy thuốc 

Trang Đài
Trần Lý Trang Đài

Dược sĩ 

trung học

Ấp No Tom, xã Hòa Đông, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

TXVC
Quầy 

thuốc
499/GPP 10/01/2020 10/01/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

528/CCHN-

D-SYT-ST
24/01/2019

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

210
Quầy thuốc 

Châu Minh
Châu Thị Cảnh

Dược sĩ 

trung học

Ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

TXVC
Quầy 

thuốc
673/GPP 13/11/2020 13/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

704/CCHN-

D-SYT-ST
17/01/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

211
Quầy thuốc 

Hưng Dương
Phạm Thùy Dương

Dược sĩ 

trung học

ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
TXVC

Quầy 

thuốc
602/GPP 14/8/2020 14/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn , trừ vắc xin

1449/KG-

CCHND 
12/2/2016

Sở Y 

tế tỉnh 

Kiên 

Giang

42



STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa điểm kinh doanh Huyện

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Số 

GPP/GDP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn 

GPP/GDP

Phạm vi Số CCHN Ngày cấp
Nơi 

cấp

212
Quầy thuốc 

Thúy Nhi
Lý Thúy Nhi

Dược sĩ 

trung học

Ấp Trà Vôn B, xã Vĩnh tân, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

TXVC
Quầy 

thuốc
693/GPP 23/11/2020 23/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn,trừ vắc xin

387/BL-

CCHND
24/11/2015

Sở Y 

tế tỉnh 

Bạc 

Liêu

213
Quầy thuốc 

Nguyên Thịnh
Trương Thị Tám

Dược sĩ 

trung học

Số 13, ấp Lai Hòa, xã Lai 

Hòa, thị xã Vĩnh châu, tỉnh 

Sóc Trăng

TXVC
Quầy 

thuốc
585/GPP 24/7/2020 24/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

726/CCHN-

D-SYT-ST
07/4/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

214
Quầy thuốc 

Lâm Vững
Lâm Văn Vững

Dược sĩ 

cao đẳng

ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
TXVC

Quầy 

thuốc
547/GPP 29/5/2020 29/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

712/CCHN-

D-SYT-ST 
27/02/2020

Sở Y 

tế tỉnh 

Sóc 

Trăng

215
Quầy thuốc Ái 

Liên
Thạch Thị Thu Liên

Dược sĩ 

trung học

Ấp Giồng Nổi, xã Vĩnh Hải, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

TXVC
Quầy 

thuốc
722/GPP 30/12/2020 30/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn (bao gồm cả thuốc thuộc 

Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

942/ST-

CCHND
03/6/2016

Sở Y 

tế Sóc 

Trăng

TỔNG CỘNG: 215 cơ sở
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